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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVII - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
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THỜI GIAN THI: 25/04/2023 06:00 - 06/05/2023 21:00

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1410000424 Lê Hải Hà T. Nghiêm Tuệ    

2 1450000211 Trần Thị Thùy Dung TN. Trung Nghi    

3 2150000417 Nguyễn Thị Anh Phụng TN. Viên Ân    

4 2250000001 Nguyễn Tuấn Anh T. Trung Kế    

5 2250000003 Lê Phước Bảo T. Chơn Tu    

6 2250000007 Lê Xuân Điền T. Tịnh Chánh    

7 2250000011 Trần Thành Duy T. Giác Tánh    

8 2250000023 Mai Duy Hùng T. Minh Thuận    

9 2250000043 Nguyễn Kim Trọng Nghĩa T. An Quý    

10 2250000052 Trần Anh Phương T. Bổn Danh    

11 2250000056 Nguyễn Văn Sỹ T. Chúc Đạt    

12 2250000061 Nguyễn Xuân Thái T. Nhuận An    

13 2250000068 Võ Huỳnh Tấn Thịnh T. Đức Hưng    

14 2250000071 Trịnh Mạnh Tiến T. Nhuận Quang    

15 2250000073 Trần Duy Tín T. Giác Minh Từ    

16 2250000092 Nguyễn Thị Hoàng Anh TN. Liên Hằng    

17 2250000109 Lê Thị Thuận Hải TN. Viên Thành    

18 2250000115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TN. Hiếu Liên    

19 2250000118 Võ Thị Vân Hậu Thích Nữ Liên Tỉ    

20 2250000120 Nguyễn Thị Hiền TN. Nhuận Nguyên    

21 2250000124 Huỳnh Thị Lệ Hòa TN. Minh Phúc    

22 2250000129 Nguyễn Thị Kim Huyền TN. Phước Kim    

23 2250000137 Hồ Thị Kim Loan TN. Hoa Viên    

24 2250000140 Nguyễn Thị Ngọc Loan TN. Nhàn Liên    

25 2250000146 Nguyễn Thị Mộng TN. Liên Như    

26 2250000155 Trần Thị Quý Nghĩa TN. Liên Nhân    

27 2250000157 Đào Như Ngọc TN. Liên Phụng    



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2250000162 Lê Hoàng Yến Nhung TN. Diệu Pháp    

29 2250000169 Nguyễn Thị Thanh Phương TN. Lệ Nguyện    

30 2250000172 Huỳnh Thị Lệ Quyên TN. Thuần Khiêm    

31 2250000190 Nguyễn Thị Minh Thương TN. Liên Độ    

32 2250000207 Phan Thị Thúy Vi TN. Nhẫn Luân    

33 2250000216 Nguyễn Thị Thu Phương TN. Quảng Pháp    
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